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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên môn học (HP): THỰC HÀNH THẠCH HỌC


            PETROGRAPHY PRACTICE
- Số tín chỉ (TC): 1
- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba (Học kỳ 6), ngành Kỹ thuật Địa chất
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
 - Học phần tiên quyết: Tinh thể khoáng vật
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương
 - Học phần học song hành: Địa hóa
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             
  + Lý thuyết: 

tiết

  + Bài tập, kiểm tra: 
tiết

- Thực hành: 
30 tiết (2 tiết thực hành /tuần ) 

- Tự học:         60 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
          Các bài thực hành sẽ luyện tập cho sinh viên xác định các khoáng vật tạo đá chính (biến đổi thứ sinh), khoáng vật phụ hay gặp, kiến trúc và cấu tạo dưới  kính hiển vi phân cực để có thể gọi đúng tên các loại đá. Thực hành làm quen với các phương pháp phân tích độ hạt đơn giản cho các trầm tích bở rời .

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về nhận dạng, phân biệt các loại đá magma, trầm tích và biến chất- là vật liêu tạo nên vỏ Trái đất; về các tiêu chí để nhận dạng và phân loại các loại đá trên cơ sở thành phần khoáng vật, hóa học, kiến trúc cấu tạo của chúng. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên trong việc xác định các loại đá sinh, chắn và chứa dầu khí, nguồn gốc và điều kiện thành tạo chúng trong lịch sử phát triển của Trái đất.

3.2. Chuẩn cụ thể
 
a) Kiến thức
- Nắm vững kiến trúc và cấu tạo của các đá magma, trầm tích và biến chất qua các bài thực hành nhận dạng các nhóm đá
- Nắm được cách phân loại và gọi tên các đá magma, trầm tích, biến chất điển hình 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về trạng thái tồn tại, các tính chất đặc thù của các loại đá, phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong kỹ thuật địa chất định hướng công nghiệp Dầu khí. 
b) Kỹ năng

- Nhận dạng được các đá magma, trầm tích, biến chất bằng mắt thường và dưới kính hiển vi phân cực theo hệ thống phân loại chung của Thế giới trên cơ sở nhận biết các nhóm khoáng vật tạo đá chủ yếu và các kiểu kiến trúc, cấu tạo đặc trưng của chúng. 
- Phân biệt được các loại đá magma, trầm tích, biến chất chủ  yếu và các đặc tính cơ lý của chúng  
c) Thái độ

- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
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5. Phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
· Hình thức đánh giá kết quả học tập của học phần thực hành Thạch học là thi vấn đáp trực tiếp với GV về phân biệt, nhận dạng các mẫu đá trong phòng thí nghiệm.
6. Yêu cầu đối với học phần
· Các giờ tín chỉ lý thuyết và thực hành phải được ưu tiên thực hiện ở phòng học và phòng thí nghiệm có máy tính, mô hình (giáo cụ), phương tiện trình chiếu và kính hiển vi phân cực.

· Giờ lý thuyết trên lớp có thể được sắp xếp xen kẽ với các giờ thực hành, do vậy học viên luôn phải mang theo các tài liệu môn học.

· Mỗi học viên phải thực hiện nội dung yêu cầu của môn học theo đúng lịch trình.

· Học viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra đánh giá theo quy định môn học.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy - học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 2

	Chương 3: Nhận biết các  loại khoáng vật tạo đá magma chính
	
	
	
	2
	Dạy thực hành mẫu

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1] và ôn lại Quang học tinh thể
	- Nhận biết được các khoáng vật tạo đá chính

	Tuần 3,4
	Chương 5: Nhận biết các kiểu cấu tạo của đá magma bằng mắt thường (Bảo tàng địa chất)

Nhận biết các kiểu kiến trúc dưới kính  hiển vi phân cực
	
	
	
	2
	Hướng dẫn thăm quan bảo tàng địa chất 

Hướng dẫn soi kính hiển vi phân cực

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [1]: tr.56 - tr.65 

Ôn lại lý thuyết  chương  5 của [1]
	Nhận dạng được các kiểu cấu tạo và kiểu kiến trúc của đá magma

	Tuần 5
	Chương 7: Nhận biết các  đá magma chính dưới kính  hiển vi phân cực
	
	
	
	6
	Hướng dẫn soi kính hiển vi phân cực

Yêu cầu sinh viên: ôn lại phân loại đá magma theo khoáng vật modal chương 6
	Phân biệt được các loại đá magma chính dưới kính hiển vi phân cực

	Tuần 7
	Chương 9: Nhận biết các kiểu kiến trúc đá trầm  tích dưới kính hiển vi phân cực
	
	
	
	2
	Hướng dẫn soi kính hiển vi phân cực

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]:  tr.246 - tr.251

Tham khảo tài liệu [5]
	Nhận dạng được các kiểu cấu tạo và kiểu kiến trúc của đá trầm tích

	Tuần 9, 10
	Chương 11: Nhận biết các đá trầm tích cơ học và đá sét dưới kính hiển vi
Nhận biết các đá trầm tích sinh hoá và phân tích độ hạt đơn giản
	
	
	
	6
	Hướng dẫn soi kính hiển vi phân cực

Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [2] và [4]: tr.271 - tr.302  

Đọc tài liệu [2] và [4]: tr.303 - 347 và tr.285- 292
	Phân biệt được các nhóm đá trầm tích dưới kính hiển vi phân cực

	Tuần 13
	Chương 14: Nhận biết một số khoáng vật đá biến chất điển hình
	
	
	
	2
	Hướng dẫn soi kính hiển vi phân cực

Yêu cầu sinh viên:

Ôn lại tiểu mục 14.2.2

và 14.2.4 phần lý thuyết
	Nhận dạng, phân biệt được các khoáng vật tạo đá biến chất tiêu biểu

	Tuần 14
	Chương 15: Nhận biết các kiểu kiến trúc đá biến chất
	
	
	
	2
	Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [4]: tr.381 - 389
	Nhận biết được các kiểu kiến trúc điển hình của đá biến chất

	Tuần 15
	Chương 16: Nhận biết các kiểu đá biến chất điển hình
	
	
	
	6
	Yêu cầu sinh viên:

Đọc tài liệu [3] và [4]: tr.399 - 444
	Phân biệt được các kiểu đá biến chất điển hình qua kính hiển vi phân cực


10. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên:  Trần Nghi/ Nguyễn Trung Chí, 
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): GS.TS.Địa chất/ TS. Địa chất
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội/ Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: tranhnghi@gmail.com, 0936432258, 096424405; chint@pvu.edu.vn, 964244051/ 0978272716; 
Các hướng nghiên cứu chính: Trầm tích luận, Địa chất biển, Địa chất Dầu khí, Khoáng vật học, Địa hóa, Thạch học, Môi trường và Địa động lực, Sinh khoáng…
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
                                                                                                Ngày     tháng     năm 2014   
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